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CHUYÊN 

KHOA 

THỜI 

GIAN 

THỨ 2 

19/11 

THỨ 3 

20/11 

THỨ 4 

21/11 

THỨ5 

22/11 

THỨ 6 

23/11 

THỨ BẢY 

24/11 

 

KHÁM 

CHUYÊN 

GIA 

S  
PGS.TS. 

Mộng Hiệp 
 

PGS.TS. 

Mộng Hiệp 
 

 

 

C       

NỘI 

S 

TS.BS Phạm 

Văn Mỹ 

(chuyên khoa 

Nội thận) 

ThS.BS Mai 

Duy Linh 

(chuyên khoa 

Nội cơ xương 

khớp) 

ThS.BS.CKII 

Dương Nguyễn 

Hồng Trang 

(chuyên khoa 

Nội hô hấp) 

ThS.BSCKII 

Trần Thị Tố 

Quyên 

(chuyên khoa 

Nội hô hấp) 

 

ThS.BS 

Phan Thái 

Hảo(chuyên 

khoa Nội 

tim mạch) + 

Siêu âm tim 

C 

BSCK1 Võ 

Thị Tố Uyên 

(chuyên khoa 

Nội hô hấp) 

ThS.BS 

Nguyễn Lê 

Thuận 

(chuyên khoa 

Nội thận) 

BS.CKII  Đoàn 

Lê Minh Hạnh 

(chuyên khoa 

Nội hô hấp) 

ThS.BS Đoàn 

Công Minh 

(chuyên khoa 

Nội cơ xương 

khớp) 

PGS.TS.BS 

Phạm Đăng 

Diệu 

 

NỘI SOI 

TIÊU 

HÓA 

S 

BS CKII 

Trần Ngọc 

Lưu Phương 

ThS.BSCKI 

Vũ Quốc Bảo 

BS CKI Nguyễn 

Hồng Thanh 

BS CKI 

Nguyễn Hồng 

Thanh 

ThS.BS Vũ 

Quốc Bảo 
 

C 

BS CKII 

Trần Ngọc 

Lưu Phương 
  

BS CKI 

Nguyễn Hồng 

Thanh 
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                2 

 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.  (+84) 0283 8620 120, (+84) 0912 620 120, ✉phongkham@pnt.edu.vn,  https://phongkhamdaihocypnt.edu.vn  

Quý vị dễ dàng đến Phòng khám bằng xe buýt: đi đường Sư Vạn Hạnh: tuyến số 38; đi đường Thành Thái: tuyến số 59,69 + di chuyển vài phút. 

CHUYÊN 

KHOA 

THỜI 

GIAN 

THỨ 2 
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THỨ 3 
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21/11 
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22/11 

THỨ 6 

23/11 
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24/11 

TIÊU 

HÓA- 

VIÊM 

GAN 

S 

BS CKI 

Nguyễn Hồng 

Thanh 

ThS.BSCKII 

Đào Xuân 

Lãm 

BSCKI Phan 

Thị Thùy Dung 

TS BS Trần 

Thị Khánh 

Tường  

ThS.BS Vũ 

Quốc Bảo 

ThS.BS Vũ 

Thị Thúy 

Hà 

C 

BS CKI Trần 

Phạm 

Phương Thư 

BS CKI 

Trương Thị 

Ngọc Như 

ThS.BS Phạm 

Trần Diệu Hiền 

BS CKI 

Trương Thị 

Ngọc Như 

BS CKI Trần 

Phạm Phương 

Thư 

 

TIM 

MẠCH-

NỘI TIẾT 

S 

ThS.BS Phan 

Thái Hảo 

(chuyên khoa 

Nội tim 

mạch) + Siêu 

âm tim 

ThS.BSCKII 

Ngô Quang 

Thi (chuyên 

khoa Nội tim 

mạch)+ Siêu 

âm tim 

TS.BS Lê Công 

Tấn (chuyên 

khoa Nội tim 

mạch)+Siêu âm 

Tim 

ThS.BS 

Nguyễn Dạ 

Thảo Uyên 

(chuyên khoa 

Nội tiết) 

BS CKI 

Nguyễn Sĩ 

Phương Thảo 

(chuyên khoa 

Nội tiết) 

 

C 

ThS.BS Phan 

Thái Hảo 

(chuyên khoa 

Nội tim 

mạch) + Siêu 

âm tim 

 

ThS.BS Phan 

Thái Hảo 

(chuyên khoa 

Nội tim mạch) + 

Siêu âm tim 

TS.BS 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

(chuyên khoa 

Nội tiết) 

BSCKI 

Nguyễn Trần 

Quốc Việt 

(chuyên khoa 

Nội tim mạch) 

 

SIÊU ÂM 

TIM 
S   TS.BS Công Tấn 

ThS.BS Thái 

Hảo 
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20/11 

THỨ 4 
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C  
ThS.BS Thùy 

Châu 
 

ThS.BS Thùy 

Châu 
 

 

NỘI 

THẦN 

KINH 

S  
BS.CKII Xuân 

Thu 
ThS.BS Tú BS Hữu Thật   

C  BS Bích Ngọc   BS. Tuấn Anh  

NGOẠI 

S     
PGS.TS. 

Thịnh 
 

C    BS.CKI. Tiến ThS.BS Luân  

NGOẠI 

NIỆU 

S 
TS.BS Đình 

Hiếu 

TS.BS Đình 

Hiếu 

TS.BS Đình 

Hiếu 

TS.BS Đình 

Hiếu 

TS.BS Đình 

Hiếu 

 

 

C 
TS.BS Đình 

Hiếu 
ThS.BS Dũng 

ThS.BS Hải 

Đăng 
ThS.BS Kiệt ThS.BS Kiệt 

 

 

SẢN 

S 
ThS.BS Bích 

Hà 

BS.CKII Trúc 

Hà/ ThS.BS 

Hằng Giang 

ThS.BS Nhật 

Phượng/ThS.BS 

Bạch Tuyết 

TS.BS Văn 

Trung 

TS.BS Kim 

Chi / ThS.BS 

Hồng Vân 

ThS.BS 

Xuân Vũ 

C 
ThS.BS Ngọc 

Phượng 

ThS.BS Minh 

Trang 

BS.CKI Thanh 

Hùng/ ThS.BS 

Thu Hương 

ThS.BS Như 

Hùng 

PGS.TS 

Khánh 

Trang/ThS.BS 

Quang Hưng 
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CHUYÊN 

KHOA 

THỜI 

GIAN 

THỨ 2 

19/11 

THỨ 3 

20/11 

THỨ 4 

21/11 

THỨ5 

22/11 

THỨ 6 

23/11 

THỨ BẢY 

24/11 

NHI 

S 
ThS.BS Thủy 

Tiên 
ThS.BS Thủy 

Tiên 

ThS.BS Tiểu 

Niệm 

BS.CK1 

Quỳnh Vy 

ThS.BS Công 

Hòa 

ThS.BS 

Phương 

Anh 

C 
BS.CK1 Ngọc 

Diễm 

BS.CK1 Thiên 

Thanh 
ThS.BS Bách PGS.TS Cư 

ThS.BS Tiểu 

Niệm 
 

TAI MŨI 

HỌNG 

S 
BS.CKII Kim 

Liên 

PGS.TS 

Trừng Sơn 
 

BS.CKII Kim 

Liên 

BS.CKI 

Hoàng Long 

 

 

 

C 
BS.CKI 

Hoàng Xuân 

BS.CKII Vĩnh 

Phước 
   

 

 

 

MẮT 

S 
BS.CKII 

Thanh Xuyên 

ThS.BS Anh 

Tú 

BS.CKI Yến 

Phương 

ThS.BS Kim 

Thành 

 

BS.CKII 

Thanh Xuyên 

ThS.BS 

Kim Thành 

 

C 
ThS.BS Kim 

Thành 

BS.CKI Quốc 

Tuấn 
BS.CKI Bảo An BS Châu 

BS.CKII 

Quang Trí 
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                5 

 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.  (+84) 0283 8620 120, (+84) 0912 620 120, ✉phongkham@pnt.edu.vn,  https://phongkhamdaihocypnt.edu.vn  

Quý vị dễ dàng đến Phòng khám bằng xe buýt: đi đường Sư Vạn Hạnh: tuyến số 38; đi đường Thành Thái: tuyến số 59,69 + di chuyển vài phút. 

CHUYÊN 

KHOA 
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THỨ5 

22/11 
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23/11 
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KHÚC 

XẠ 

S 
ĐD Thanh 

Thảo 
 

ĐD Thanh Thảo 

KTVMK. Viết 

Khang 

CN Anh Thư 

Dr. Kim 

ĐD Thanh 

Thảo 

KTVMK. Viết 

Khang 

 

C 
ĐD Thanh 

Thảo 
 

       ĐD Thanh 

Thảo 

BS. CKI. Đức 

Trọng 

ĐD Thanh 

Thảo 

ĐD Thanh 

Thảo 

 

 

 

RĂNG 

HÀM 

MẶT 

S 

TS.BS Tiến 

ThS.BS Như 

Trung 

 

Bs.CKI Thanh 

Trung 

ThS.BS 

Quỳnh Hương 

ThS.BS Minh 

Hoàng 

Bs.CKI Thanh 

Trung 

 

ThS.BS Ngọc 

Phúc  

 

ThS.BS Hữu 

Nhân 

BS.CKI Kim 

Trinh 

Bs.CKI 

Thanh 

Trung 

ThS.BS 

Minh 

Nguyệt 

 

C 

ThS.Bs Thùy 

Trang 

BS.CKI Minh 

Phương 

Bs.CKI Thanh 

Trung 

BS.CKII Tài 

Dũng 

ThS.BS Như 

Trung 

ThS.Bs Hoài 

Xuân 

ThS.Bs Thùy 

Trang 

 

Bs.CKI Thanh 

Trung 
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THỨ 4 

21/11 

THỨ5 
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ÂM NGỮ 

TRỊ LIỆU 

NHI 

S 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

ThS Quyên 

C 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ĐD Duyên 

KTV Phương 

Anh 

ThS Quyên 

 

CƠ 

XƯƠNG 

KHỚP- 

CHẤN 

THƯƠNG 

YHTDTT 

S 
ThS.BS Song 

Hà 

BS.CKII Huy 

Đổng 

BS.Tâm 

ThS.BS Song Hà 

BS.CKII Huy 

Đổng 

BS.Tâm 

BS.Tâm 

ThS.BS 

Thanh 

Long 

BS.Tâm 

C 

BS.CKII Huy 

Đổng 

BS.Tâm 

ThS.BS Thanh 

Long 
BS.Tâm 

BS.CKII Huy 

Đổng 
 

ThS.BS Thanh 

Long 
 

DA LIỄU S 
ThS.BS Ngọc 

Trai 

ThS.BS Bích 

Xuân 

ThS.BS Minh 

Vinh 

THS.BS Phi 

Long 

ThS.BS Hoàng 

Liên 
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CHUYÊN 

KHOA 

THỜI 

GIAN 

THỨ 2 

19/11 

THỨ 3 

20/11 

THỨ 4 

21/11 

THỨ5 

22/11 

THỨ 6 

23/11 

THỨ BẢY 

24/11 

C 

ThS.BS 

Mộng 

Thường 

ThS.BS Xuân 

Tâm 

ThS.BS Thúy 

Anh 

ThS.Bs Diệp 

Thắng 

THS.BS Phi 

Long 

 

 

 

Y HỌC 

CỔ 

TRUYỀN 

S 
ThS.BS Diệu 

Hằng 
ThS.BS Thanh 

Thủy 

ThS.BS Thanh 

Thủy 

ThS.BS Thái 

Vinh 

ThS.BS Tường 

Vân 

 

 

 

C BS Phương ThS.BS Kim 

Vũ 

ThS.BS Thái 

Vinh 

ThS.BS Kim 

Vũ 

ThS.BS Tường 

Vân 

 

 

 

ĐO HÔ 

HẤP KÝ 

S 

ThS. BS 

Thanh 

ThS Trí 

 
BS Duy Anh 

ThS Tính 
 

ThS.BS Thanh 

ThS Tính 

 

 

 

C       

DINH 

DƯỠNG 
S    

TS.BS Đào 

Thị Yến Phi 
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22/11 

THỨ 6 

23/11 

THỨ BẢY 

24/11 

TIẾT 

CHẾ C       

TƯ VẤN 

TÂM LÝ 

S  
ThS. Nhàn 

ThS.BS Sơn 

ThS. Nhàn 

BS.CKI Phú 

Bình 

ThS. Nhàn 

ThS.BS Sơn 

TS. Mai 

BS.CKI Phú 

Bình 

 

ThS.Trân 

 

 

C ThS. Nhàn  

BS.CKI Phú 

Bình 

 

 
BS.CKI Phú 

Bình 

 

 

SIÊU ÂM 

S 
BS. Diễm 

Phương 

BS. Huỳnh 

Chung 

BS. Phương 

Thảo 
BS. Hy Chính BS. Hy Chính 

BS. Bảo 

Trân 

 

 

C 
BS. Huỳnh 

Chung 

BS. Tuyên 

Trân 
BS. Minh Đức 

BS. Hùng 

Dũng 

BS. Nguyên 

Vũ 

 
 
 
 

XÉT 

NGHIỆM 
S ThS. Tính ThS. Thu Hòa ThS. Tính 

ThS. Thu 

Hòa 
ThS. Thu Hòa ThS. Tính 
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THỨ 4 

21/11 

THỨ5 

22/11 
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C ThS. Tính ThS. Thu Hòa ThS. Tính 
ThS. Thu 

Hòa 
ThS. Thu Hòa  

XQUANG 

S 

CN. Ngọc 

Khôi, 

 Bs. Tấn 

Khoa 

CN. Ngọc 

Khôi 

 Ths. Hạnh 

Tiên 

CN. Ngọc Khôi, 

CN. Thế Phong 

CN. Ngọc 

Khôi 

  CN. Bá 

Trình 

CN. Ngọc 

Khôi 

 CN. Công 

Sách 

CN. Ngọc 

Khôi 

 CN. Công 

Sách 

C 

CN. Ngọc 

Khôi 

 CN Công 

Sách 

CN. Ngọc 

Khôi 

 Ths. Hạnh 

Tiên 

CN. Ngọc Khôi, 

CN. Thế Phong 

CN. Ngọc 

Khôi 

CN. Bá Trình 

CN. Ngọc 

Khôi 

 Bs. Tấn Khoa 

 

BÁC SĨ 

GIA 

ĐÌNH 

S  

 

ThS.BS Hoa 

Vi 
TS.BS Đức Sĩ    

C  
ThS.BS Hoa 

Vi 
TS.BS Đức Sĩ  

ThS.BS Hoa 

Vi 
 

https://www.google.com/maps/dir/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+-+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+H%E1%BB%8Dc+Y+Khoa+Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+Th%E1%BA%A1ch,+461+S%C6%B0+V%E1%BA%A1n+H%E1%BA%A1nh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Qu%E1%BA%ADn+10,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+70000,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7733241,106.6335794,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x31752ede1d6e0e5f:0xcfee66e3df6b650b!2m2!1d106.6685991!2d10.7733261
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